	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 43/STTTT-CNTT
V/v đề nghị phối hợp báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
	Điện Biên, ngày     tháng 01 năm 2017


	Kính gửi:
	- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố.


Ngày 18/01/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 161/UBND-KGVX giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong năm 2016 và đăng ký danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, báo cáo một số nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong năm 2016 (theo Phụ lục số 01) và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Đăng ký Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thực hiện trong năm 2017 bảo đảm tính khả thi của việc thực hiện khi đăng ký dịch vụ (theo Phụ lục số 02)
(Phụ lục số 01,02 được đăng tải trên mục Văn bản QLNN/Công nghệ thông tin trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ http://dic.gov.vn ).
Báo cáo của đơn vị đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 08/02/2017 để tổng hợp (bản điện tử gửi về địa chỉ email: ngatt@dic.gov.vn). 
Trân trọng./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;

- BBT Website http://dic.gov.vn;
- Lưu: CNTT, VT.
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Anh Dũng


PHỤ LỤC SỐ 01
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 TẠI ĐƠN VỊ TRONG NĂM 2016
(Kèm theo Công văn số    /STTTT-CNTT ngày    tháng 01 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông)
	I. Rà soát thủ tục hành chính của đơn vị với Danh mục nhóm dịch vụ thực hiện theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ

	STT
	Nhóm dịch vụ
	Mức độ thực hiện
	Đã thực hiện
	Chưa thực hiện
	Lý do chưa thực hiện
	Tần suất truy cập của cơ quan, người dân, doanh nghiệp vào các hệ thống cung cấp dịch vụ công

	CẤP TỈNH
	 
	 
	 
	 
	 

	I.
	Đất đai, Xây dựng
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	3
	 
	 
	 
	 

	2.
	Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
	3
	 
	 
	 
	 

	3.
	Tặng, thừa kế, thế chấp, giao, cho thuê quyền sử dụng đất
	3
	 
	 
	 
	 

	4.
	Cấp giấy phép xây dựng
	3
	 
	 
	 
	 

	5.
	Cấp phép quy hoạch xây dựng
	3
	 
	 
	 
	 

	II.
	Doanh nghiệp
	
	 
	 
	 
	 

	6.
	Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
	3
	 
	 
	 
	 

	7.
	Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
	3
	 
	 
	 
	 

	8.
	Cấp phép văn phòng đại diện
	3
	 
	 
	 
	 

	9.
	Đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
	3
	 
	 
	 
	 

	10.
	Đăng ký giấy phép kinh doanh buôn bán các sản phẩm rượu
	3
	 
	 
	 
	 

	11.
	Cấp phép kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá
	3
	 
	 
	 
	 

	12.
	Cấp chứng nhận hành nghề kinh doanh thuốc thú y
	3
	 
	 
	 
	 

	13.
	Cấp chứng nhận hoạt động tàu cá
	3
	 
	 
	 
	 

	14.
	Giấy phép khai thác thủy sản
	3
	 
	 
	 
	 

	15.
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau quả, an toàn
	3
	 
	 
	 
	 

	16.
	Cấp giấy chứng nhận kinh doanh thuốc
	3
	 
	 
	 
	 

	17.
	Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải
	3
	 
	 
	 
	 

	18.
	Cấp giấy chứng nhận đầu tư
	3
	 
	 
	 
	 

	III.
	Người dân
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Cấp phiếu lý lịch tư pháp
	3
	 
	 
	 
	 

	20.
	Cấp, đổi giấy phép lái xe
	3
	 
	 
	 
	 

	21.
	Đăng ký hành nghề luật sư
	3
	 
	 
	 
	 

	22.
	Khai sinh có yếu tố nước ngoài
	3
	 
	 
	 
	 

	23.
	Giám hộ có yếu tố nước ngoài
	3
	 
	 
	 
	 

	24.
	Cấp chứng chỉ hành nghề dược
	3
	 
	 
	 
	 

	25.
	Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề y tế tư nhân
	3
	 
	 
	 
	 

	26.
	Cấp hộ chiếu công vụ, ngoại giao
	3
	 
	 
	 
	 

	27.
	Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
	3
	 
	 
	 
	 

	28.
	Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến trúc sư
	3
	 
	 
	 
	 

	29.
	Cấp chứng chỉ nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	3
	 
	 
	 
	 

	30.
	Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
	3
	 
	 
	 
	 

	IV.
	Giấy phép
	 
	 
	 
	 
	 

	31.
	Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
	3
	 
	 
	 
	 

	32.
	Cấp phép bưu chính
	3
	 
	 
	 
	 

	33.
	Cấp phép lao động cho người nước ngoài
	3
	 
	 
	 
	 

	34.
	Cấp phép lĩnh vực tài nguyên nước
	3
	 
	 
	 
	 

	35.
	Cấp phép khoáng sản
	3
	 
	 
	 
	 

	36.
	Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
	3
	 
	 
	 
	 

	CẤP HUYỆN

	37.
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	3
	 
	 
	 
	 

	38.
	Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	3
	 
	 
	 
	 

	39.
	Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
	3
	 
	 
	 
	 

	40.
	Cấp phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường
	3
	 
	 
	 
	 

	CẤP XÃ

	41.
	Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
	 3
	 
	 
	 
	 

	42.
	Khai sinh
	 3
	 
	 
	 
	 

	43.
	Kết hôn
	 3
	 
	 
	 
	 

	44.
	Đăng ký việc giám hộ
	 3
	 
	 
	 
	 

	II. Nhóm dịch vụ công trực tuyến do đơn vị chủ động thực hiện

	1
	Thủ tục hành chính A....
	3
	 
	 
	 
	 

	2
	Thủ tục hành chính B...
	3
	 
	 
	 
	 


 

PHỤ LỤC SỐ 02
ĐĂNG KÝ DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THỰC HIỆN TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRONG NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số    /STTTT-CNTT ngày    tháng 01 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông)
	STT
	Tên dịch vụ công
	Cấp thực hiện
	Mức độ dịch vụ công
	Kế hoạch xây dựng DVC
	Thời gian thực hiện
	Trang tin/Cổng TTĐT cung cấp dịch vụ công

	
	
	Bộ, ngành
	Tỉnh/ Huyện /xã
	Mức độ 3
	Mức độ 4
	Đang xây dựng
	Đã được phê duyệt kinh phí
	
	

	A. Lĩnh vực
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Tên dịch vụ A...
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	2
	Tên dịch vụ B...
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	B. Lĩnh vực...
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Tên dịch vụ A...
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	2
	Tên dịch vụ B...
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 


